
TT MSSV Họ và tên Mã HP Thời gian BV Địa điểm BV

1 B2109910 Đinh Trọng Phúc KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

2 B2108258 Dương Kim Ngân KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

3 B2112251 Dương Nhựt Phi KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

4 B2112244 Huỳnh Thị Bảo Ngọc KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

5 B2105863 Lâm Mỹ Trang KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

6 B2112221 Lê Anh Thư KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

7 B2108876 Ngô Trần Trọng Đức KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

8 B2100035 Nguyễn Ngọc Tường Vy KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

9 B2105862 Phạm Minh Thoại KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

10 B2112224 Võ Thị Huyền Trân KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

11 B2112254 Võ Thị Mỹ Tâm KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

12 B1810173 Tô Thanh Hoàng KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

13 B2101836 Mã Thùy Trang KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

14 B2101817 Ngô Gia Hân KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 101/KT

1 B2112314 Hồ Thúy Vi KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

2 B2112315 Trần Minh Vĩ KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

3 C2300045 Đặng Ngọc Uyển Quyên KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

4 B2112229 Hoàng Ngọc Bích KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

5 B2112268 Huỳnh Mỹ Chi KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

6 B2101818 Kim Thị Hoa KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

7 B2108889 Kim Thị Thu Na KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

8 C2300047 Lữ Bích Tuyền KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

9 B2108261 Lương Thanh Nhất KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

10 B2112305 Phạm Minh Thư KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

11 B2108245 Phương Trần Khả Anh KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

12 B2201001 Tô Tuấn Kiệt KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

13 B2108252 Trần Vĩ Khang KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

14 B2108898 Trần Võ Yến Nhi KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

15 B2112291 Vương Huỳnh Như KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng họp

1 B2105912 Dương Nguyễn Minh Sơn KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

2 B2112253 Giang Minh Phương KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

3 B2112226 Hồ Thanh Xuân KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

4 B2105888 Huỳnh Giao KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

5 B2105866 Huỳnh Thị Tường Vi KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

6 B2108269 Nguyễn Quốc Anh Thư KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

7 B2104130 Nguyễn Thị Mỹ Quyên KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

8 B2108356 Nguyễn Thị Ngọc Thịnh KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

9 B2112212 Nguyễn Thị Quỳnh Như KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

10 B2112285 Phạm Ngọc Ái My KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

Buổi sáng bắt đầu lúc: 7h30; buồi chiều bắt đầu lúc: 13h30
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11 B2105886 Quách Thái Huyền Diệu KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

12 B2112199 Trần Thị Như Huỳnh KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

13 B2108306 Trương Hữu Thức KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 104/KT

1 B2112238 Nguyễn Minh Khôi KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

2 B2112249 Nguyễn Mỹ Như KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

3 B2112276 Cao Nguyễn Thúy Hằng KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

4 B2108294 Đặng Thị Thanh Ngân KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

5 B2108917 Huỳnh Trương Yến Vy KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

6 B1906149 Lê Đặng Minh Thảo KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

7 C2200093 Lý Khánh Băng KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

8 B2108308 Nguyễn Hoàng Phương Trang KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

9 B2108897 Nguyễn Thị Yến Nhi KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

10 B2112266 Nhan Mỹ Ái KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

11 B2100055 Trần Nhựt Phi KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

12 B2108886 Trương Gia Mẫn KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

13 B2108268 Trương Thị Diễm Thúy KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

14 B2108262 Vương Uyển Nhi KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 105/KT

1 B2112246 Dương Thị Tuyết Nhi KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

2 B2112243 Trần Thị Kim Ngân KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

3 B2112311 Hồ Hoàng Ngọc Trăm KT400 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

4 B2112194 Huỳnh Khánh Duy KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

5 B2112205 Huỳnh Thị Hồng Ngân KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

6 B2105853 Lê Thị Bích Hân KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

7 B2112307 Nguyễn Hồng Tinh KT400 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

8 B2112223 Nguyễn Ngọc Trâm KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

9 B2112298 Nguyễn Thiên Thành KT400 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

10 B2108277 Nguyễn Vũ Trúc Uyên KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

11 B2113400 Phùng Nguyễn Ngọc My KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

12 B1905288 Trần Quang Phú KT401 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

13 B2101837 Trần Thạch Thảo Trinh KT401 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

14 B2105910 Võ Ngọc Như Quỳnh KT400 Ngày 23/4/2025 Phòng 106/KT

1 B2112303 Huỳnh Hoàng Anh Thư KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

2 B2108881 Ngô Gia Huy KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

3 B2108901 Nguyễn Huy Phong KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

4 B2108271 Nguyễn Huỳnh Anh Thy KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

5 B2108892 Nguyễn Lê Kim Ngân KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

6 B2108290 Nguyễn Thanh Lài KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

7 B2112308 Nguyễn Thị Hồng Trâm KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

8 B2112290 Nguyễn Thị Yến Nhi KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

9 B2112297 Nguyễn Xuân Thanh KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

10 B2112313 Trần Thị Bích Tuyền KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

11 B2108259 Trần Thị Tuyết Ngân KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

12 B2100052 Trịnh Quốc Đạt KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

13 B2105909 Trịnh Tú Quyên KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

14 B2112163 Vũ Nguyễn Thảo Nhi KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 107/KT

1 B2100051 Đặng Công Duy KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT
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2 C2200103 Huỳnh Thị Anh Thư KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

3 B2112210 Lôi Nguyễn Yến Nhi KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

4 B2112198 Nguyễn Huỳnh Nhật Huyên KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

5 B2108267 Nguyễn Nhựt Tâm KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

6 B2112273 Nguyễn Tấn Đạt KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

7 B2105865 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

8 B2112225 Phan Nguyễn Thúy Vi KT402 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

9 B2108304 Phương Huỳnh Đoan Thùy KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

10 B2108880 Thái Khả Hân KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 204/KT

1 B2109875 Bùi Kim Anh KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

2 C2200099 Bùi Thị Diễm My KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

3 B2112271 Hồ Hoàng Đạt KT400 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

4 B2108264 Lâm Giai Phong KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

5 B2101826 Lâm Văn Mới KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

6 B2109909 Lê Tấn Phát KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

7 B2109916 Ngô Minh Thành KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

8 B2108900 Ngô Thị Yến Như KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

9 B2101831 Nguyễn Phước Tài KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

10 B2103316 Nguyễn Thanh Duy KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

11 B2108899 Nguyễn Thị Hồng Nhung KT401 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

12 B2109917 Thạch Hoàng Thành KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

13 B2109890 Trịnh Gia Huy KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

14 B2108303 Trịnh Quang Quốc Thịnh KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 201/KT

1 B2101453 Đinh Võ Huỳnh Kim KT415 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

2 B2112358 Hồ Cẩm Vân KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

3 B2109926 Lai Ngọc Bảo Trân KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

4 B2112346 Lê Thành Phát KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

5 B1902244 Lê Thị Huệ Em KT415 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

6 B1910922 Nguyễn Lê Diễm My KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

7 B2112183 Nguyễn Thị Mỹ Tú KT331 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

8 B2112337 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

9 B2101325 Phạm Thị Phương Anh KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

10 B2112144 Trần Thị Diễm Huyền KT331 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

11 B2112153 Trần Thị Thúy Ngân KT331 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

12 B2112349 Vũ Thanh Quang KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 202/KT

1 B2103339 Lâm Tú Nhi KT421 Ngày 22/4/2025 Hội trường

2 B2108380 Lê Huỳnh Trúc Ngân KT415 Ngày 22/4/2025 Hội trường

3 B2109928 Nguyễn Ngọc Trân KT421 Ngày 22/4/2025 Hội trường

4 B2112351 Nguyễn Phú Quý KT367 Ngày 22/4/2025 Hội trường

5 B2109923 Nguyễn Thị Bích Trâm KT421 Ngày 22/4/2025 Hội trường

6 B2108395 Nguyễn Thị Mỹ Tiên KT415 Ngày 22/4/2025 Hội trường

7 B2109911 Nguyễn Thị Trúc Phương KT421 Ngày 22/4/2025 Hội trường

8 B1812446 Nguyễn Trần Thanh Thảo KT399 Ngày 22/4/2025 Hội trường

9 B2015464 Phạm Thanh Thúy KT367 Ngày 22/4/2025 Hội trường

10 B2112164 Phan Thị Quỳnh Như KT331 Ngày 22/4/2025 Hội trường

11 B1810038 Võ Minh Thuận KT331 Ngày 22/4/2025 Hội trường
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1 B2100033 Châu Kiều Phụng KT399 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

2 B2112319 Đặng Thị Kim Đan KT367 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

3 B2109886 Đỗ Ngọc Hải KT421 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

4 B2112188 Nguyễn Huỳnh Nhựt Vy KT331 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

5 B2112154 Nguyễn Vĩnh Nghi KT331 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

6 B2111622 Phạm Thành Phát KT452 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

7 B2101329 Phạm Thị Ngọc Hiền KT399 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

8 B2112355 Phan Thị Bích Thuận KT367 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

9 B2009107 Trần Trung Hậu KT399 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

10 B2103353 Trịnh Kim Xuân KT421 Ngày 22/4/2025 P. Học thuật

1 B2112232 Nguyễn Ngọc Hân KT402 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

2 B2112234 Võ Thanh Huy KT402 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

3 B2103323 Dương Thị Ngọc Huyền KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

4 B2108251 Hồ Nguyễn Huy KT399 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

5 B2108247 Hoàng Thị Mai Giang KT399 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

6 B2101387 Lê Hữu Nghị KT399 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

7 B2103324 Lê Mỹ Huỳnh KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

8 B2100038 Nguyễn Ngọc Hân KT399 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

9 B2108381 Nguyễn Thị Phương Ngân KT415 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

10 B2103351 Nguyễn Thị Thúy Vy KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

11 B2111969 Nguyễn Thiên Anh KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

12 B2109925 Phạm Lưu Quỳnh Trâm KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

13 B2108397 Phạm Thị Thảo Vy KT415 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

14 B2101338 Thạch Thị Sô Oanh Ni KT399 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

15 B2009406 Trần Lê Huỳnh Phi KT415 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

16 B2103348 Trần Ngọc Đoan Trinh KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

17 B2011857 Trần Thanh Nhi KT421 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

18 B2112162 Trần Yến Nhi KT331 Ngày 22/4/2025 P.Chuyên đề

1 B2112256 Bùi Hữu Thọ KT402 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

2 B2103311 Khương Ngọc Anh KT421 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

3 B1902176 Lê Nguyễn Ngọc Loan KT399 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

4 B2112141 Mai Thành Đạt KT331 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

5 B1701755 Mai Thị Kim Ngân KT415 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

6 B2011917 Nguyễn Diệu Tâm KT421 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

7 B2109929 Nguyễn Lý Thạnh Trị KT421 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

8 B2100043 Nguyễn Ngọc The KT399 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

9 B2101403 Nguyễn Như Bình KT415 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

10 B2112354 Nguyễn Văn Thông KT367 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

11 B2100032 Nguyễn Yến Nhi KT399 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

12 B2105837 Phạm Thị Kim Ngân KT331 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

13 B2112182 Quách Nhật Trường KT331 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

14 B2007396 Thạch Thị Mỹ Nhi KT399 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

15 B1906144 Trương Nguyễn Như Phương KT421 Ngày 22/4/2025 P. NC sau ĐH

1 B2112242 Huỳnh Kim Ngân KT402 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

2 B2112237 Nguyễn Quang Khả KT402 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

3 B2112185 Đặng Kiều Phương Uyên KT331 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC
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4 B2112338 Đỗ Vy Ngọc KT367 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

5 B2108391 Lê Huỳnh Như Thảo KT415 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

6 B2108384 Nguyễn Hoàng Bích Ngọc KT415 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

7 B2101328 Nguyễn Thị Hồng Hạnh KT399 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

8 B2108385 Phạm Hồng Ngọc KT415 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

9 B2112148 Phạm Hữu Lộc KT331 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

10 B2108378 Phạm Thị Ngọc Mai KT415 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

11 B2101342 Quách Hồng Thảo Trinh KT399 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

12 B2108265 Sơn Hoàng Phú KT399 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

13 B1810586 Vương Biện Châu Anh KT367 Ngày 22/4/2025 P.GVCLC

1 B2112168 Diệp Anh Tài KT331 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

2 B2109885 Đỗ Hoàng Thơ Giang KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

3 B2109881 Lê Thúy Duy KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

4 B1810100 Mai Thị Kim Ngân KT331 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

5 B2103345 Nguyễn Thị Kim Thoa KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

6 B2109888 Nguyễn Thị Tuyết Hồng KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

7 B2109932 Nguyễn Tường Uyên KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

8 B2109876 Trần Thảo Anh KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

9 B2112171 Trương Đức Thịnh KT331 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

10 B2108399 Cao Gia Bảo KT415 Ngày 23/4/2025 Phòng 103/KT

1 B2109884 Đặng Đình Đình KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

2 B2109933 Đỗ Nguyễn Thảo Vân KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

3 B2112159 Dương Hưng Nguyên KT331 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

4 B2109898 Lê Khánh Ngân KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

5 B2112327 Nguyễn Kim Liên KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

6 B2103336 Nguyễn Lê Minh Nhật KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

7 B2112318 Nguyễn Thị Ngọc Dung KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

8 B2109883 Nguyễn Thùy Dương KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

9 B2108178 Phan Thành Vui KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

10 B1807060 Tống Văn Đạt KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

11 B2112326 Trần Anh Khôi KT367 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

12 B2007394 Trần Nhật Thiện KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

13 B2109908 Trương Thị Quỳnh Như KT421 Ngày 22/4/2025 Phòng 103/KT

1 B2109887 Đặng Thị Diệu Hiền KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

2 B2101332 Lê Đăng Khoa KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

3 B2101391 Lê Quốc Thịnh KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

4 B2104776 Nguyễn Hoàng Nam KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

5 B2112167 Nguyễn Hoàng Sơn KT331 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

6 B2112161 Nguyễn Nhật Thảo Nguyên KT331 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

7 B2109924 Nguyễn Thị Bé Trâm KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

8 B2100037 Nguyễn Thị Cẩm Duyên KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

9 B1810096 Nguyễn Thị Hà My KT331 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

10 B2109879 Nguyễn Trọng Cảnh KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

11 B2101359 Phạm Thị Thu Nguyệt KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

12 B2108250 Trần Hồ KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng họp

1 B2109893 Đỗ Khánh Ly KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT
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2 B2109873 Đỗ Thị Thu An KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

3 C2200089 Giả Thị Minh Tâm KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

4 B2109912 Huỳnh Phương Quỳnh KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

5 B2112295 Lê Khánh Sơn KT400 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

6 B2112192 Lê Kiều Băng KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

7 B2109918 Lê Thị Thảo KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

8 B2109891 Nguyễn Đặng Bảo Huỳnh KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

9 B2112323 Nguyễn Thị Cẩm Hồng KT367 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

10 B2100117 Nguyễn Thị Ý Nhi KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

11 B2109895 Phạm Thị Cẩm My KT421 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

12 B2112222 Phan Trung Tín KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

13 B2108254 Quách Huệ Kim KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

14 B2112340 Trần Huỳnh Bửu Ngọc KT367 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

15 B2112201 Trang Kim Khoa KT402 Ngày 23/4/2025 Phòng 101/KT

1 B2108147 Ngô Trọng Huỳnh KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

2 C2200112 Nguyễn Lê Thanh Tuyền KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

3 B2108136 Nguyễn Phước Gia Bảo KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

4 B2108173 Nguyễn Trần Thanh Trúc KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

5 B2100022 Ôn Quang Nhựt KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

6 B1801448 Phạm Khánh Nguyên KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

7 B2111632 Phạm Thanh Thủy KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

8 B1905403 Trần Lê Uyển Nhi KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

9 B2108167 Trần Thị Trúc Thu KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 104/KT

1 B2105329 Bùi Ngọc Huyền Trang KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

2 B2111623 Danh Thị Kiều Phương KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

3 B2100010 Đinh Thị Phương Ngọc KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

4 B2105301 Lâm Trúc Huyền KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

5 B2105311 Nguyễn Quang Nhật KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

6 B2111628 Nguyễn Song Song KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

7 B2111639 Nguyễn Tấn Trung KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

8 B2108176 Nguyễn Thị Thảo Vi KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

9 B2108137 Phạm Nguyễn Huyền Băng KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

10 B2008859 Thái Ngọc Như Ý KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

11 B1905282 Trần Đào Trọng Nhân KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

12 B2111608 Trần Đức Duy KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

13 B2108128 Võ Thị Bảo Trinh KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

14 B2111618 Vũ Phan Thanh Ngân KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 105/KT

1 C2200107 Lê Thị Hồng Ngân KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

2 B2108107 Âu Thị Cẩm Nhi KT451 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

3 B2111617 Hồ Kim Ngân KT452 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

4 B2101353 Hứa Xum Hy KT399 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

5 B2101256 Huỳnh Thị Thiên Thanh KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

6 B2111627 Mai Hoàng Sang KT452 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

7 B2108110 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi KT451 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

8 B2108163 Sơn Thị Ngọc Thân KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

9 B2108115 Tạ Mỹ Phượng KT451 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT
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10 B2108161 Thái Nguyễn Nhật Tân KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

11 B2101253 Trần Hồng Quyên KT409 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

12 B2111607 Trần Ngọc Trâm Anh KT452 Ngày 22/4/2025 Phòng 106/KT

1 B2111616 Đặng Thị Kim Ngân KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

2 B2111634 Huỳnh Thùy Trang KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

3 B2108177 Nguyễn Đại Vĩ KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

4 B2111606 Nguyễn Ngọc Lan Anh KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

5 B2101257 Nguyễn Thị Thảo KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

6 B2108256 Nguyễn Thị Tuyết Minh KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

7 B2108273 Phạm Bích Trâm KT399 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

8 B2108112 Phan Thị Huỳnh Như KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

9 B2101235 Trương Ngọc Trinh KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

10 B2108164 Võ Kim Thi KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 107/KT

1 B2101263 Đỗ Thế Vinh KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

2 B2111629 Huỳnh Thanh Thanh KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

3 C2200113 La Phương Vy KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

4 B2105307 Lê Thị Tuyết Nga KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

5 B2105298 Lê Thiện Phúc Hào KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

6 B2105328 Lưu Tố Tố KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

7 B2111614 Nguyễn Thị Thùy Linh KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

8 B2108168 Phan Nguyễn Minh Thư KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

9 B2111610 Tạ Hải Hà KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

10 B2111638 Trần Huyền Trân KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

11 B2111619 Trần Thảo Nguyên KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

12 B2108086 Trần Xuân Đào KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

13 B2111624 Trương Diễm Phương KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 204/KT

1 B2108101 Đinh Thiện Lộc KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

2 B2108104 Nguyễn Thanh Ngân KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

3 B2014317 Liêu Vĩnh Phúc KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

4 B2111601 Mã Xíu An KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

5 B2108155 Nguyễn Minh Nguyệt KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

6 B2108146 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

7 C2300040 Nguyễn Thị Như Ý KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

8 B2105305 Nguyễn Thị Thúy Liễu KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

9 B2101247 Nguyễn Thị Trà My KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

10 B2105322 Tăng Thanh Thâu KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

11 B2105995 Trần Quốc Anh KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

12 B2105334 Trần Thúy Vi KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

13 B2100019 Trình Văn Quốc Kiệt KT409 Ngày 23/4/2025 Phòng 201/KT

1 B2108090 Hồ Hoài Hận KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

2 B2108089 Huỳnh Gia Hân KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

3 B2111604 Lý Thị Vân Anh KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

4 C2300031 Nguyễn Diễm My KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

5 B2108084 Nguyễn Gia Bảo KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

6 B1905379 Nguyễn Phạm Huỳnh Anh KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

7 B2100008 Nguyễn Phi Hào KT451 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT
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8 B2111615 Phan Chúc Linh KT452 Ngày 23/4/2025 Phòng 202/KT

1 B2108108 Lê Ngọc Nhi KT451 Ngày 23/4/2025 Hội trường

2 B2108134 Ngô Kim Yến KT451 Ngày 23/4/2025 Hội trường

3 B2111611 Huỳnh Nguyễn Thanh Hằng KT452 Ngày 23/4/2025 Hội trường

4 B2100011 Huỳnh Trần Khánh Ngọc KT451 Ngày 23/4/2025 Hội trường

5 C2200109 Lê Thái Ngọc KT409 Ngày 23/4/2025 Hội trường

6 B2108123 Nguyễn Hoàng Anh Thư KT451 Ngày 23/4/2025 Hội trường

7 B2108179 Nguyễn Ngọc Thảo Vy KT409 Ngày 23/4/2025 Hội trường

8 B2111630 Nguyễn Thị Cẩm Thi KT452 Ngày 23/4/2025 Hội trường

9 B2014344 Nguyễn Thị Gia Hân KT452 Ngày 23/4/2025 Hội trường

10 B2108141 Phan Ngân Hà KT409 Ngày 23/4/2025 Hội trường

11 B2111620 Phan Ngọc Noản KT452 Ngày 23/4/2025 Hội trường

12 B2108083 Thái Thị Khả Ái KT451 Ngày 23/4/2025 Hội trường

13 B2111625 Trang Thanh Quang KT452 Ngày 23/4/2025 Hội trường

14 B2111633 Trương Thị Anh Thư KT452 Ngày 23/4/2025 Hội trường

15 B2101262 Võ Thị Ngọc Trân KT409 Chiều ngày 23/4/2025 Hội trường

1 B2105319 Bùi Thị Như Quỳnh KT452 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

2 C2300032 Bùi Thị Yến Nga KT451 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

3 B2111635 Đặng Thị Ngọc Trâm KT452 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

4 B2105332 Nguyễn Ngọc Tuyền KT452 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

5 C2300030 Nguyễn Nhả Linh KT451 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

6 B2108129 Nguyễn Thị Cẩm Tú KT451 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

7 B2105303 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh KT452 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

8 B2108144 Nguyễn Trọng Hiếu KT409 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

9 B2014360 Trần Thị Ý Nhi KT452 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

10 B2009250 Trương Thị Tuyết Minh KT409 Chiều ngày 23/4/2025 P. Học thuật

1 B2108132 Nguyễn Tường Vy KT451 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

2 B2108093 Trần Ngọc Mỹ Huyền KT451 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

3 B2108087 Đặng Ngân Giang KT451 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

4 B2101454 Dương Thúy Lan KT415 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

5 C2300078 Nguyễn Thị Quế Trân KT409 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

6 B2111636 Nguyễn Trương Huyền Trân KT452 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

7 B2108172 Quách Khánh Trình KT409 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

8 B2106932 Thạch Thị Oanh Thi KT409 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

9 B2108368 Trần Ngọc Lan Anh KT415 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

10 B2105296 Trần Thị Thu Dung KT452 Ngày 23/4/2025 P.Chuyên đề

1 B2111603 Lý Huỳnh Lan Anh KT452 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

2 B2108148 Ngô Thị Lệ Kha KT409 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

3 B2100023 Nguyễn Phạm Kim Quyên KT409 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

4 B1904478 Nguyễn Thị Ngọc Hân KT409 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

5 B2111613 Nguyễn Thị Trúc Linh KT452 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

6 B2112335 Phạm Thị Thúy Ngân KT367 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

7 B2112353 Thạch Thị Thanh Thảo KT367 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

8 B2112317 Trần Lê Nhật Anh KT367 Ngày 23/4/2025 P. NC sau ĐH

1 B2105302 Cù Như Huỳnh KT452 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

2 B2111641 Khưu Khả Vy KT452 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC
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3 B2108159 Ký Ngọc Phương KT409 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

4 B2108139 Lâm Đào Hữu Đức KT409 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

5 B2105316 Lê Thị Mai Phương KT452 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

6 B2108162 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh KT409 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

7 B2105330 Nguyễn Ngọc Trâm KT452 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

8 B2101258 Thạch Thị Thu Thuỷ KT409 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

9 B2101255 Trần Như Quỳnh KT409 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

10 B2108095 Trương Hoàng Khang KT451 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

11 B2108165 Võ Vạng Phương Thi KT409 Ngày 23/4/2025 P.GVCLC

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

LÊ KHƯƠNG NINH

9


